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Hải Phòng, ngày        tháng      năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tập huấn ký số trên sổ điểm, học bạ, hồ sơ sổ sách 

  

Căn cứ vào nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) năm 2023, trong đó có Đề án ký số ngành giáo dục và đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu số hóa sổ điểm điện tử, học bạ điện tử; số hóa việc quản lý hồ sơ, sổ sách 

của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục. 

Theo Công văn số 2009/TTKDHP-ĐHNV ngày 20/9/2023 của Liên danh 

Tổng công ty Dịch vụ Viễn Thông và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân 

đội về Kế hoạch triển khai Hợp đồng số 0609/2023/SGD-VNPT-VIETTEL ngày 

06/9/2023, việc tập huấn ký số từ ngày 28/9/2023 đến ngày 11/10/2023. 

Đến ngày 13/10/2023 đã có 25.069 tài khoản đã được cấp, 25.544 lượt cán 

bộ giáo viên, nhân viên đã được tập huấn đạt 89,88%. (Có phụ lục kèm theo) 

Để đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên ký số được trên sổ điểm, học bạ, hồ sơ sổ 

sách ngay trong học kỳ 1 năm học 2023-2024, những đơn vị rà soát những thành 

viên chưa được tập huấn đợt 1, lập danh sách bổ sung để tập huấn đợt 2.  

Thời gian tập huấn: Dự kiến cuối tháng 11/2023 

Trân trọng thông báo để các đơn vị giáo dục, các đơn vị chức năng của Sở 

GDĐT được biết và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các PGĐ Sở (để chỉ đạo); 

- Các Phòng thuộc Sở (để t/h); 

- UBND quận, huyện (để p/h); 

- Phòng GDĐT quận, huyện (để t/h); 

- Các đơn vị giáo dục (để t/h); 

- Lưu: VT, GDTX&ĐH. 

  

TM. BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 
Phạm Quốc Hiệu 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT 
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THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN  

VÀ SỐ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐÃ TẬP HUẤN KÝ SỐ 

 

I. KHỐI CÁC TRƯỜNG THPT, CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

STT TÊN TRƯỜNG 

SỐ 

CB,  

GV, 

NV 

SỐ TÀI 

KHOẢN 

SỐ 

CB, 

GV, 

NV 

NHÀ 

CUNG 

CẤP DV 

Tỷ lệ % 

đã cấp 

tài 

khoản  ĐÃ 

CẤP 

ĐÃ 

TẬP 

HUẤN 

1 THPT VĨNH BẢO 72 72 72 VIETTEL 100.00 

2 THPT LÊ HỒNG PHONG 69 67 67 VIETTEL 97.10 

3 THPT 25/10 29 22 22 VNPT 75.86 

4 PT VINSCHOL 148 148 148 VIETTEL 100.00 

5 THPT TRẦN NGUYÊN HÃN 81 81 81 VIETTEL 100.00 

6 PT FPT 43 43 43 VIETTEL 100.00 

7 THPT KIẾN THỤY 84 75 76 VIETTEL 89.29 

8 THPT LƯƠNG KHÁNH THIỆN 26 26 26 VIETTEL 100.00 

9 THPT LÝ THÁNH TÔNG 38 23 29 VIETTEL 60.53 

10 THPT HÙNG VƯƠNG 13 12 13 VIETTEL 92.31 

11 THPT NHỮ VĂN LAN 54 54 54 VNPT 100.00 

12 THPT TIÊN LÃNG 73 72 71 VNPT 98.63 

13 PT HECRMAN  50 50 50 VIETTEL 100.00 

14 THPT QUẢNG THANH 21 16 16 VNPT 76.19 

15 THPT NGUYỄN KHUYẾN 59 59 59 VIETTEL 100.00 

16 THPT AN HẢI 36 34 36 VNPT 94.44 

17 THPT HÀNG HẢI 54 41 41 VNPT 75.93 

18 THPT CÁT HẢI 27 27 27 VIETTEL 100.00 

19 PT HAI BÀ TRƯNG 51 28 28 VIETTEL 54.90 

20 THPT QUỐC TUẤN 56 50 56 VIETTEL 89.29 

21 THPT TÂN AN 21 20 21 VNPT 95.24 

22 THPT HÙNG THẮNG 56 56 29 VNPT 100.00 

23 THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 67 67 67 VIETTEL 100.00 

24 PT PHAN ĐĂNG LƯU 44 28 28 VIETTEL 63.64 

25 THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 156 146 151 VIETTEL 93.59 
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26 THPT MẠC ĐĨNH CHI 88 88 88 VNPT 100.00 

27 THPT MARIE CURIE 32 32 32 VIETTEL 100.00 

28 THPT LÊ QUÝ ĐÔN 85 81 82 VIETTEL 95.29 

29 PT HÀNG HẢI 1 31 31 31 VIETTEL 100.00 

30 THPT LƯƠNG THẾ VINH 58 58 58 VIETTEL 100.00 

31 THPT NGUYỄN HUỆ 29 29 29 VIETTEL 100.00 

32 THPT TÂN TRÀO 37 21 21 VIETTEL 56.76 

33 THPT LÊ CHÂN 63 63 63 VIETTEL 100.00 

34 THPT ĐỒNG HÒA 63 63 63 VIETTEL 100.00 

35 THPT CỘNG HIỀN 57 54 54 VIETTEL 94.74 

36 THPT HỮU NGHỊ QUỐC TẾ 11 11 11 VIETTEL 100.00 

37 THPT THỦY SƠN 58 58 58 VNPT 100.00 

38 THPT TRẦN TẤT VĂN 44 33 33 VIETTEL 75.00 

39 THPT NGUYỄN TRÃI 99 98 98 VNPT 98.99 

40 PT EDISON 53 53 53 VIETTEL 100.00 

41 THPT BẠCH ĐẰNG 82 73 73 VNPT 89.02 

42 THPT AN LÃO 83 72 72 VIETTEL 86.75 

43 THPT THỤY HƯƠNG 58 58 58 VIETTEL 100.00 

44 THPT THĂNG LONG 44 44 44 VIETTEL 100.00 

45 PT DEWEY 67 67 67 VIETTEL 100.00 

46 THPT ANHXTANH 49 49 49 VIETTEL 100.00 

47 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 67 60 60 VIETTEL 89.55 

48 THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH 68 68 68 VIETTEL 100.00 

49 THPT HẢI AN 80 80 80 VIETTEL 100.00 

50 THPT CÁT BÀ 37 30 30 VIETTEL 81.08 

51 THPT PHẠM NGŨ LÃO 69 69 69 VNPT 100.00 

52 THPT THÁI PHIÊN 89 89 89 VIETTEL 100.00 

53 THPT KIẾN AN 81 81 81 VIETTEL 100.00 

54 THPT NAM TRIỆU 50 43 43 VIETTEL 86.00 

55 THPT QUANG TRUNG 78 69 63 VNPT 88.46 

56 THPT AN DƯƠNG 101 101 101 VNPT 100.00 

57 THPT HỒNG BÀNG 70 70 70 VIETTEL 100.00 

58 PT NGUYỄN TẤT THÀNH 41 41 41 VIETTEL 100.00 
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59 THPT LÊ ÍCH MỘC 72 72 72 VIETTEL 100.00 

60 THPT ĐỒ SƠN 53 47 53 VNPT 88.68 

61 THPT LÝ THÁI TỔ 17 17 17 VIETTEL 100.00 

62 THPT TOÀN THẮNG 54 53 54 VNPT 98.15 

63 THPT TÔ HIỆU 59 59 59 VIETTEL 100.00 

64 THPT NGÔ QUYỀN 88 88 86 VIETTEL 100.00 

 

II. CÁC TRUNG TÂM GDNN-GDTX 

 

STT TÊN TRƯỜNG 

SỐ 

CB,  

GV, 

NV 

SỐ TÀI 

KHOẢN 

SỐ 

CB, 

GV, 

NV 

NHÀ 

CUNG 

CẤP DV 

Tỷ lệ % 

đã cấp 

tài 

khoản 

1 GDTX KIẾN THỤY 21 16 16 VIETTEL 76.19 

2 GDTX THỦY NGUYÊN 37 35 37 VNPT 94.59 

3 GDTX TIÊN LÃNG 32 26 26 VNPT 81.25 

4 GDTX AN LÃO 13 13 13 VIETTEL 100.00 

5 GDTX KIẾN AN 18 18 18 VNPT 100.00 

6 GDTX HỒNG BÀNG 19 19 24 VIETTEL 100.00 

7 GDTX HẢI PHÒNG 32 32 32 VIETTEL 100.00 

8 GDTX ĐỒ SƠN 17 13 13 VIETTEL 76.47 

9 GDTX NGÔ QUYỀN 11 10 10 VNPT 90.91 

10 GDTX DƯƠNG KINH 16 9 9 VNPT 56.25 

11 GDTX VĨNH BẢO 35 35 35 VIETTEL 100.00 

12 GDTX AN DƯƠNG 22 19 19 VNPT 86.36 

13 GDTX LÊ CHÂN 16 16 16 VIETTEL 100.00 

14 GDTX HẢI AN 24 24 24 VIETTEL 100.00 

15 GDTX CÁT HẢI 9 9 9 VIETTEL 100.00 

 

III. KHỐI CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

STT PHÒNG GDĐT 

SỐ 

CB,  

GV, 

NV 

SỐ TÀI 

KHOẢN 

SỐ 

CB, 

GV, 

NV 

BẬC HỌC 

Tỷ lệ % 

đã cấp 

tài 

khoản 

1 AN DƯƠNG 

2358 1950 2085 CỘNG 82.70 

1037 723 788 MẦM NON 69.72 

690 648 688 TIỂU HỌC 93.91 

631 579 609 THCS 91.76 

2 AN LÃO 1981 1615 1655 CỘNG 81.52 
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843 539 570 MẦM NON 63.94 

529 523 523 TIỂU HỌC 98.87 

609 553 562 THCS 90.80 

3 CÁT HẢI 

507 461 461 CỘNG 90.93 

161 152 152 MẦM NON 94.41 

156 148 148 TIỂU HỌC 94.87 

190 161 161 THCS 84.74 

4 DƯƠNG KINH 

699 580 613 CỘNG 82.98 

281 190 250 MẦM NON 67.62 

234 218 185 TIỂU HỌC 93.16 

184 172 178 THCS 93.48 

5 ĐỒ SƠN 

587 528 542 CỘNG 89.95 

234 187 193 MẦM NON 79.91 

223 221 223 TIỂU HỌC 99.10 

130 120 126 THCS 92.31 

6 HẢI AN 

1176 1129 1147 CỘNG 96.00 

293 258 274 MẦM NON 88.05 

456 452 456 TIỂU HỌC 99.12 

427 419 417 THCS 98.13 

7 HỒNG BÀNG 

1604 1320 1327 CỘNG 82.29 

706 491 504 MẦM NON 69.55 

519 490 484 TIỂU HỌC 94.41 

379 339 339 THCS 89.45 

8 KIẾN AN 

1124 1049 1121 CỘNG 93.33 

380 365 380 MẦM NON 96.05 

425 381 425 TIỂU HỌC 89.65 

319 303 316 THCS 94.98 

9 KIẾN THỤY 

1662 1607 1662 CỘNG 96.69 

628 598 628 MẦM NON 95.22 

480 466 480 TIỂU HỌC 97.08 

554 543 554 THCS 98.01 

10 LÊ CHÂN 

2109 2096 2097 CỘNG 99.38 

723 714 715 MẦM NON 98.76 

706 706 706 TIỂU HỌC 100.00 

680 676 676 THCS 99.41 

11 NGÔ QUYỀN 

1677 1538 1358 CỘNG 91.71 

616 511 388 MẦM NON 82.95 

586 568 580 TIỂU HỌC 96.93 
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475 459 390 THCS 96.63 

12 THỦY NGUYÊN 

3896 3501 3656 CỘNG 89.86 

1453 1294 1269 MẦM NON 89.06 

1302 1168 1294 TIỂU HỌC 89.71 

1141 1039 1093 THCS 91.06 

13 TIÊN LÃNG 

2124 1743 1829 CỘNG 82.06 

844 638 683 MẦM NON 75.59 

705 601 648 TIỂU HỌC 85.25 

575 504 498 THCS 87.65 

14 VĨNH BẢO 

2272 2068 2106 CỘNG 91.02 

960 812 828 MẦM NON 84.58 

711 679 691 TIỂU HỌC 95.50 

601 577 587 THCS 96.01 

KHỐI THPT 3793 3590 3584 

  

94.65 

KHỐI GDTX 322 294 301 91.30 

KHỐI PGD 23776 21185 21659 89.10 

TỔNG CỘNG 27891 25069 25544   89.88 
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